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	III
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	1770
	1215
	426
	735
	54
	555

	III.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	370
	285
	168
	98
	19
	85

	2302021240
	An toàn điện 
	30
	30
	28
	 
	2
	0

	2302021911
	Mạch điện
	75
	45
	28
	14
	3
	30

	2302011080
	Vẽ kỹ thuật
	30
	30
	28
	 
	2
	0

	2302021216
	Vẽ điện 
	30
	30
	 
	28
	2
	0

	2302021241
	Vật liệu điện
	30
	30
	28
	 
	2
	0

	2302021244
	Khí cụ điện
	45
	30
	28
	 
	2
	15

	2302021912
	Điện tử cơ bản
	90
	60
	28
	28
	4
	30

	2302012280
	Kỹ thuật nguội
	40
	30
	 
	28
	2
	10

	III.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	1400
	930
	258
	637
	35
	470

	2302022220
	Điều khiển khí nén 
	120
	75
	28
	44
	3
	45

	2302021913
	Đo lường điện
	60
	30
	 
	28
	2
	30

	2302022248
	Máy điện 1
	240
	150
	58
	87
	5
	90

	2302021914
	Cung cấp điện
	60
	45
	29
	14
	2
	15

	2302022915
	Truyền động điện
	75
	45
	28
	14
	3
	30

	2302023254
	Trang bị điện 1
	270
	180
	58
	117
	5
	90

	2302023916
	Điện tử công suât 
	60
	45
	28
	15
	2
	15

	2302023918
	PLC cơ bản
	75
	60
	29
	28
	3
	15

	2302023262
	Thực tập tốt nghiệp
	440
	300
	0
	290
	10
	140

	 
	Tổng cộng
	3165
	2610
	1199
	1298
	113
	555



IV. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO  TỰ CHỌN, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun tự chọn
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	

	
	
	Tổng số
	Số giờ lên lớp
	Số giờ  tự học

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2302023263
	Chuyên đề Điều khiển lập trình cỡ nhỏ
	90
	60
	29
	28
	3
	30

	2302023251
	Điện tử ứng dụng
	90
	60
	29
	28
	3
	30

	2302022917
	Kỹ thuật số
	120
	60
	29
	28
	3
	60

	2302042006
	Kỹ thuật lạnh
	120
	60
	29
	28
	3
	60

	2302023260
	Quấn dây máy điện nâng cao
	90
	60
	29
	28
	3
	30

	2302023257
	Trang bị điện 2
	60
	45
	15
	28
	2
	15

	 
	Tổng cộng
	570
	345
	160
	168
	17
	225




Thi Tốt nghiệp


	III
	Kiến thức và kỹ năng nghề
	
	
	

	1
	Lý thuyết nghề
	              Tự luận
	120 phút
	

	2
	Thực hành nghề
	Bài thi thực hành
	
	Tùy theo bài thi thực hành, Khoa xây dựng kế hoạch cụ thể

	3
	Mô đun tốt nghiệp (tích hợp giữa lý thuyết với thực hành)
	Bài thi tích hợp giữa lý thuyết và thực hành
	
	Tùy theo bài thi tích hợp, Khoa xây dựng kế hoạch cụ thể











15TCN-ĐT


	III
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	1665
	1125
	384
	693
	48
	540

	III.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	735
	495
	214
	258
	23
	240

	2302021211
	An toàn lao động 
	30
	30
	28
	 
	2
	0

	2302021212
	Điện kỹ thuật
	60
	45
	29
	14
	2
	15

	2302021216
	Vẽ điện 
	30
	30
	0
	28
	2
	0

	2302021215
	Đo lường điện tử
	45
	30
	28
	0
	2
	15

	2302021224
	Điện tử tương tự
	60
	45
	14
	28
	3
	15

	2302022217
	Điện cơ bản 
	180
	105
	28
	73
	4
	75

	2302022221
	Máy điện
	90
	60
	29
	28
	3
	30

	2302022225
	Kỹ thuật cảm biến
	180
	105
	44
	58
	3
	75

	2302022227
	Trang bị điện 
	60
	45
	14
	29
	2
	15

	III.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	930
	630
	170
	435
	25
	300

	2302021213
	Linh kiện điện tử 
	60
	45
	28
	14
	3
	15

	2302021219
	Chế tạo mạch in và hàn linh kiện 
	30
	30
	 
	28
	2
	0

	2302021214
	Mạch điện tử cơ bản
	90
	60
	28
	28
	4
	30

	2302023222
	Điện tử công suất 
	120
	75
	28
	44
	3
	45

	2302022223
	Kỹ thuật xung - số 
	150
	105
	43
	58
	4
	45

	2302023232
	PLC cơ bản 
	180
	105
	43
	58
	4
	75

	3302023237
	Thực tập tốt nghiệp
	300
	210
	 
	205
	5
	90

	 
	Tổng cộng
	3060
	2520
	1157
	1256
	107
	540



IV. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO TỰ CHỌN, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun tự chọn
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	

	
	
	Tổng số
	Số giờ lên lớp
	Số giờ  tự học

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2302023220
	Điều khiển điện khí nén
	120
	75
	29
	43
	3
	45

	2302023236
	Điều khiển lập trình cỡ nhỏ
	90
	60
	29
	28
	3
	30

	2302023238
	Robot công nghiệp
	180
	120
	43
	71
	6
	60

	2302023239
	Lắp đặt, vận hành  hệ thống cơ điện tử
	45
	30
	 
	28
	2
	15

	2302023226
	Điều khiển thuỷ lực 
	120
	75
	43
	29
	3
	45

	2302023230
	Mạng truyền thông công nghiệp
	120
	75
	28
	43
	4
	45

	 
	Tổng cộng
	675
	435
	172
	242
	21
	240


[bookmark: _GoBack] Thi Tốt nghiệp
	III
	Kiến thức và kỹ năng nghề
	
	
	

	1
	Lý thuyết nghề
	              Tự luận
	120 phút
	

	2
	Thực hành nghề
	Bài thi thực hành
	
	Tùy theo bài thi thực hành, Khoa xây dựng kế hoạch cụ thể

	3
	Mô đun tốt nghiệp (tích hợp giữa lý thuyết với thực hành)
	Bài thi tích hợp giữa lý thuyết và thực hành
	
	Tùy theo bài thi tích hợp, Khoa xây dựng kế hoạch cụ thể



